
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIET NAM
469 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Hưng, Q7, TPHCM

THÔNG BÁO PHÍ VẬN CHUYỂN THÁNG

Ngày nhận hàng
 (kho TT)

Nơi giao hàng Mã nhà
 cung cấp

Số hóa đơn Số đơn hàng Khối lượng
(Kg)

Đơn giá/m3 Thể tích
thực tế

Thể tích quy đổi 
từ khối lượng

Tên Nhà Cung Cấp: CONG TY TNHH MTV TM VA DV NGOC THOM

KIÊM BIÊN BẢN BÙ TRỪ CÔNG NỢ
05-2026

Thể tích dùng
để tính phí

Phí khác Phí VAT Tổng thanh toánTổng chi phí

05/05/2026VUNG TAU 5820 260502-01009-00068 3,156 12 0 2,966 40,04637,080
05/05/2026CAN THO 5820 31568 260504-01011-00052 3,685 18 20,000 7,054 95,22488,170
05/05/2026NHA TRANG 5820 31569 260504-01013-00095 4,736 7 20,000 4,347 58,68754,340
09/05/2026NHA TRANG 5820 33006 260508-01013-00033 4,736 8 20,000 4,442 59,96255,520
09/05/2026DA NANG 5820 33005 260507-01004-00045 5,258 9 20,000 5,386 72,70667,320
12/05/2026PHAN THIET 5820 33108/33109 260511-01006-00079/260511-01006-003704,736 9 20,000 5,010 67,63062,620
12/05/2026NHA TRANG 5820 33106 260511-01013-00047 4,736 7 20,000 4,252 57,40253,150
12/05/2026NHA TRANG GOLD COAST 5820 33110 260511-01015-00094 4,867 5 20,000 3,547 47,88744,340
12/05/2026DA NANG 5820 33111 260511-01004-00172 5,258 5 20,000 3,598 48,57844,980
12/05/2026VINH 5820 33107 260511-01016-00049 6,450 29 20,000 16,564 223,614207,050
14/05/2026CAN THO 5820 34337 260513-01011-00032 3,685 8 20,000 3,811 51,45147,640
05/05/2026DA NANG 5820 31566 260502-01004-00025 5,258 9 20,000 5,386 72,70667,320
12/05/2026VUNG TAU 5820 260510-01009-00006/'260508-01009-00114/'260511-01003,156 36 0 9,215 124,405115,190
19/05/2026CAN THO 5820 34844 260518-01011-00014 3,685 10 20,000 4,401 59,41155,010
19/05/2026PHAN THIET 5820 34846/34847 260518-01006-00040/260518-01006-002794,736 10 20,000 5,294 71,47466,180
19/05/2026NHA TRANG 5820 34845 260518-01013-00012 4,736 4 20,000 3,210 43,34040,130
21/05/2026NHA TRANG 5820 35991 260520-01013-00028 4,736 7 20,000 4,158 56,12851,970
21/05/2026VINH 5820 35990 260519-01016-00067 6,450 5 20,000 4,180 56,43052,250
26/05/2026VUNG TAU 5820 260522-01009-00083/'260524-01009-001113,156 17 0 4,355 58,79554,440
26/05/2026CAN THO 5820 36430 260525-01011-00026 3,685 5 20,000 3,074 41,50438,430
26/05/2026NHA TRANG GOLD COAST 5820 36431 260525-01015-00059 4,867 5 20,000 3,547 47,88744,340
28/05/2026DA NANG 5820 37406 260527-01004-00147 5,258 8 20,000 5,175 69,86564,690
26/05/2026VINH 5820 36432 260525-01016-00077 6,450 22 20,000 13,210 178,340165,130
28/05/2026NHA TRANG 5820 37405 260527-01013-00055 4,736 7 20,000 4,252 57,40253,150
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để tính phí

Phí khác Phí VAT Tổng thanh toánTổng chi phí

30/05/2026PHAN THIET 5820 37855 260528-01006-00177 4,736 5 20,000 3,494 47,17443,680
TOTAL 267 0.00 0.00 0.00

(Vui lòng tham khảo hợp đồng vận chuyển để biết thêm thông tin)
Thể tích quy đổi từ khối lượng = Khối lượng*3/1000

Ghi Chú:
- Trong bảng tính trên:
Thể tích tính phí vận chuyển là số lớn nhất giữa thể tích thực và thể tích quy đổi từ khối lượng

- Sau thời hạn phải hồi được thông báo tại email gửi kèm, nếu không nhận được phản hồi từ NCC, chúng tôi sẽ tự động cấn trừ công nợ;
mọi thắc mắc sau thời điểm này sẽ không được giải quyết.

1,674,120 133,928 1,808,048440,000


